
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN ĐỊNH 
 

Số:        /TM-HĐMS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Yên Định, ngày      tháng    năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG 

V/v hoàn thiện hợp đồng : Mua vắc xin phục vụ  

hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 - 2025) tại phòng tiêm 

 vắc xin dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế Yên Định 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BIOVACCINE Việt Nam 

 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTYT  ngày 12/6/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế Yên Định về việc thành lập Hội đồng mua sắm thực hiện: Mua vắc xin 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 - 2025) tại phòng tiêm vắc xin 

dịch vụ thuộc Trung tâm Y tế Yên Định; 

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTYT ngày 13/8/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Yên Định về việc phê duyệt nguồn vốn, danh mục, số lượng, giá 

dự  toán mua sắm: Mua vắc xin phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (năm 2024 -

2025) tại phòng tiêm vắc xin thuộc Trung tâm Y tế Yên Định; 

Hội đồng mua sắm, Trung tâm Y tế Yên Định mời nhà thầu đến hoàn thiện 

hợp đồng,  mua vắc xin dịch vụ phục tại phòng tiêm chủng vắc xin của Trung tâm 

Y tế Yên Định  trong 12 tháng năm 2024 – 2025 với các nội dung chính như sau: 

1. Tên nhà thầu:  Công ty cổ BIOVACCINE Việt Nam 

Địa chỉ: Số 43 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Giá trị được đề nghị hoàn thiện hợp đồng: 761.883.700 đồng ( Số tiền 

bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm 

đồng). 

3. Danh mục, số lượng hàng hóa: chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm Y tế Yên Định. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng  kể từ ngày ký hợp 

đồng và hợp đồng có hiệu lực. 

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Đúng 15 giờ 30 ngày 23/8/2024 kính mời nhà thầu có mặt tại Trung tâm Y tế 

Yên Định, địa chỉ: Thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

để tiến hành hoàn thiện hợp đồng: Mua vắc xin dịch vụ phục tại phòng tiêm 

chủng vắc xin của Trung tâm Y tế Yên Định trong 12 tháng năm 2024 – 2025. 

Khi thực hiện hoàn thiện hợp đồng, đề nghị nhà thầu cung cấp giấy giới thiệu 

người đại diện hợp pháp của Công ty, kèm theo công văn chấp thuận hoàn thiện 

hợp đồng.  

Trong trường hợp nhà thầu không đến trực tiếp để tham dự hoàn thiện hợp 

đồng thì có thể gửi văn bản theo đường công văn gồm: công văn chấp thuận hoàn 
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thiện hợp đồng. Tên và địa chỉ người nhận văn bản: Trịnh Xuân Tạo – Phòng HC-

TH Trung tâm Y tế huyện Yên Định. Thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa.Thời hạn nhận văn bản trước 17h00 ngày  23/8/2024. Đến 

thời hạn trên nếu nhà thầu vắng mặt hoặc Trung tâm Y tế huyện Yên Định không 

nhận được văn bản nêu trên theo đường công văn thì coi như nhà thầu từ chối ký 

hợp hợp đồng. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, HĐMS.  

 TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Văn Hưng 
 

 



Phụ lục: 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số        /TM-HĐMS ngày       tháng        năm 2024 của Trung tâm Y tế Yên Định) 

STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

1 

Vắc xin  

viêm 

gan B 

tái tổ 

hợp 

Gene – 

HBvax   

Kháng 

nguyên bề 

mặt vi rút 

viêm gan B 

tinh khiết 

20mcg/1ml 

Thuốc 

tiêm; 

Tiêm 

Hộp 10 lọ x 

1ml 

36 

tháng 

89331003

6523 ( 

QLVX-

10454-17) 

Công ty 

TNHH MTV 

Vắcxin và Sinh 

phẩm số 1 ( 

Việt Nam) 

Lọ 200  80,886 16,177,200 

2 

Havax 

(Phòng 

Viêm 

gan A) 

Protein bao 

gồm kháng 

nguyên Vi rút 

viêm gan A 

tinh khiết 

< 

100mcg/0,5ml 

Thuốc 

tiêm, 

Tiêm, 

Hộp 10 

lọ x 0,5 

ml, Hộp 

10 lọ x 

1ml 

Hộp 10 lọ x 

0,5ml; Hộp 

10 lọ x 1ml 

24 

tháng 

89331010

8024(QLV

X-1110-

18) 

Công ty 

TNHH MTV 

Vắcxin và Sinh 

phẩm số 1 ( 

Việt Nam) 

Lọ 
1,00

0 
 112,785 112,785,000 

3 

Measles

, 

Mumps 

and 

Rubella 

vaccine 

Live, 

Vi rút sởi, vi 

rút quai bị, vi 

rút rubella 

sống, giảm 

độc lực 

≥ 1.000 

CCID50; ≥ 

5.000 CCID50; 

 ≥ 1.000 

CCID50 

Thuốc 

tiêm 

đông 

khô, 

Tiêm, 

Hộp 50 

lọ bột + 

Hộp 50 lọ 

bột đông 

khô x 1 liều 

vắc xin và 

50 ống 

dung môi 

nước cất 

24 

tháng 

89031030

4524 

(QLVX-

1045-17) 

Cơ sở sản xuất 

lọ bột đông 

khô: Serum 

Institute of 

India Pvt. Ltd.; 

Cơ sở sản xuất 

nước hồi 

Lọ 500  152,022 76,011,000 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

Attenua

ted 

(Freeze 

- 

Dried). 

Vắc xin 

Phòng 

bệnh 

Sởi - 

Quai bị 

- 

Rubella 

50 ống 

dung 

môi 

nước cất 

pha tiêm 

0,5ml 

pha tiêm 

0,5ml 

chỉnh: 

Sovereign 

Pharma Pvt. 

Ltd ( Ấn Độ) 

4 

VA-

Mengoc 

BC 

(Phòng 

bệnh 

viêm 

màng 

não mũ 

do não 

mô cầu 

nhóm 

B+C) 

Protein màng 

ngoài tinh 

khiết vi 

khuẩn não 

mô cầu nhóm 

B; 

Polysacchari

de vỏ vi 

khuẩn não 

mô cầu nhóm 

C 

Mỗi 0,5ml 

chứa Protein 

màng ngoài 

tinh khiết vi 

khuẩn não mô 

cầu nhóm B 

50mcg; 

Polysaccharid

e vỏ vi khuẩn 

não mô cầu 

nhóm C 

50mcg 

Thuốc 

tiêm. 

Tiêm, 

Hộp 10 

lọ x 

0,5ml (1 

liều) 

Hộp 10 lọ x 

0,5ml 
36 

85031011

0724 

(QLVX--

H02-985-

16) 

Cơ sở sản 

xuất: Instituto 

Finlay de 

Vacunas; Cơ 

sở đóng ống, 

đóng gói: 

National 

Center for 

Biopreparados, 

Bejucal ( Cu 

ba) 

Lọ 
1,50

0 
 17, 393 263,089,500 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

5 

Influvac 

Tetra 

Phòng 

bệnh 

cúm 

A/ 

Brisbane/02/

2018 ( 

H1N1) - sử 

dụng chủng 

tương đương 

(A/Brisbane/

02/2018,IVR-

190) ; A/ 

South 

Australia/34/

2019(H3N2)- 

sử dụng 

chủng tương 

đương 

(A/South 

Australia/ 

34/2019, 

IVR-197); 

B/Washingto

n/02/2019 - 

sử dụng 

chủng tương 

đương( 

B/Washingto

n/02/2019, 

Mỗi 0,5ml vắc 

xin chứa: 

A/Brisbane/02

/2018 

(H1N1)pdm09

-like strain 

(A/Brisbane/0

2/2018, IVR-

190) - 15 mcg 

haemagglutini

n; A/South 

Australia/34/2

019 (H3N2)-

like strain 

(A/South 

Australia/34/2

019, IVR-197) 

- 15 mcg 

haemagglutini

n; 

B/Washington

/02/2019-like 

strain 

(B/Washingto

n/02/2019, 

wild type) - 15 

Thuốc 

tiêm 

đóng sẵn 

trong 

dụng cụ 

tiêm, 

tiêm, 

Hộp có 

1 xy 

lanh 

chứa 

0,5ml 

hỗn dịch 

Hộp 1 

xylanh chứa 

0,5ml hỗn 

dịch 

12 

tháng 

87031030

4024 

(QLVX-

1228-21) 

Abbott 

Biologicals 

B.V ( Hà Lan) 

Bơm 

tiêm 

1,00

0 
 264,000 264,000,000 
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

Wild type); 

B/Phuket/307

3/2013 - sử 

dụng chủng 

tương đương 

( 

B/Yamagata/

16/88 

lineage) 

( 

B/Phuket/307

3/2013, Wild 

type) 

mcg 

haemagglutini

n; 

B/Phuket/307

3/2013-like 

strain 

(B/Yamagata/

16/88 lineage) 

(B/Phuket/307

3/2013, wild 

type) - 15 mcg 

haemagglutini

n 

6 

Viêm 

não nhật 

bản 

Jevax 

Vi rút viêm 

não Nhật Bản 

chủng 

Nakayama 

bất hoạt, tinh 

khiết - Tương 

đương 1 đơn 

vị vắc xin 

mẫu chuẩn 

Quốc gia 

Mỗi 0,5ml vắc 

xin hoàn 

nguyên chứa: 

Virus Viêm 

não Nhật Bản 

chủng SA14-

14-2 tái tổ 

hợp, sống, 

giảm độc lực 

4,0 - 5,8 log 

PFU 

Thuốc 

tiêm, 

tiêm, 

Hộp 10 

Lọ x 5 

ml; Hộp 

10 lọ x 1 

ml 

Hộp 10 Lọ 

x 5 ml; Hộp 

10 lọ x 1 ml 

24 

tháng 

QLVX-

0763-13 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Vắcxin và Sinh 

phẩm số 1 ( 

Việt Nam) 

Lọ 500  59,642 29,821,000 

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index
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STT 
Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất/Tên 

thành phần 

của thuốc 

Nồng độ/ 

hàm lượng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐ KLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượn

g 

Đơn giá (có 

VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

Tổng cộng:     046  mặt hàng               761.883.700 

(Số tiền bằng chữ: bảy trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, bảy trăm đồng   ./.) 

 


		2024-08-23T13:42:18+0700


		2024-08-23T13:54:16+0700


		2024-08-23T13:54:16+0700


		2024-08-23T13:54:16+0700


		2024-08-23T13:54:16+0700




